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1 BKCB9749 Nguyễn Lưu Thúy An 26/11/2003 Đồng Tháp Nữ Kinh 080303014510 102-C6

2 BKCB9750 Nguyễn Ngọc Vĩnh An 07/01/2009 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 077309009097 102-C6

3 BKCB9751 Nguyễn Thành An 08/07/2004 Bến Tre Nam Kinh 083204004111 102-C6

4 BKCB9752 Đậu Duy Anh 06/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 070206003499 102-C6

5 BKCB9753 Dương Huỳnh Tú Anh 15/05/2006 Đồng Nai Nữ Kinh 075306006264 102-C6

6 BKCB9754 Hồ Minh Anh 01/01/2000 Cần Thơ Nữ Kinh 092300004617 102-C6

7 BKCB9755 Lê Kỳ Quang Anh 25/09/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079097020756 102-C6

8 BKCB9756 Ngô Đào Minh Anh 11/06/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 077305004343 102-C6

9 BKCB9757 Nguyễn Phan Văn Anh 06/12/2004 Thành phố Huế Nam Kinh 046204011154 102-C6

10 BKCB9758 Nguyễn Quỳnh Anh 15/09/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079300029968 102-C6

11 BKCB9759 Nguyễn Thị Huỳnh Anh 31/08/2004 Tây Ninh Nữ Kinh 072304007055 102-C6

12 BKCB9760 Nguyễn Vân Anh 13/01/2004 Thành phố Đồng Nai Nữ Kinh 075304001996 102-C6

13 BKCB9761 Nguyễn Việt Anh 27/01/2016 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079216002141 102-C6

14 BKCB9762 Trần Nguyễn Hà Anh 12/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079307025288 102-C6

15 BKCB9763 Võ Nguyễn Trâm Anh 15/05/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 080305000497 102-C6

16 BKCB9764 Thái Ngọc Ánh 02/09/2004 Đắk Lắk Nữ Tày 066304019486 102-C6

17 BKCB9765 Tống Văn Thiên Bảo 08/09/2005 Thành phố Huế Nam Kinh 070205004822 102-C6

18 BKCB9766 Trần Thái Quang Bảo 18/03/1998 Đồng Nai Nam Kinh 070098008625 102-C6

19 BKCB9767 Nguyễn Đỗ Thanh Bình 29/05/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079202021306 102-C6

20 BKCB9768 Nguyễn Thanh Bình 04/02/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 074205002045 102-C6

21 BKCB9769 Lê Thị Châm 25/05/2002 Thanh Hóa Nữ Kinh 067302008875 102-C6

22 BKCB9770 Bùi Thanh Tường Chi 31/01/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 077303003701 102-C6

23 BKCB9771 Trần Thị Yến Chi 29/01/2001 An Giang Nữ Kinh 091301008426 102-C6

24 BKCB9772 Trần Cương 15/12/1994 Đồng Nai Nam Kinh 075094018465 102-C6

25 BKCB9773 Đặng Thị Hồng Đào 16/09/1995 Tây Ninh Nữ Kinh 072195004944 102-C6

26 BKCB9774 Hồ Tấn Đạt 15/08/2000 Đồng Nai Nam Kinh 070200010386 102-C6

27 BKCB9775 Tăng Thành Đạt 15/02/2005 Cà Mau Nam Kinh 096205001482 102-C6

28 BKCB9776 Phan Châu Đông 10/04/2001 Gia Lai Nữ Kinh 052301015967 102-C6

29 BKCB9777 Lê Thị Phương Dung 11/01/2005 Vĩnh Long Nữ Kinh 083305010736 102-C6

30 BKCB9778 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 31/10/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 060304012960 102-C6

31 BKCB9779 Phạm Trung Dũng 15/09/2002 Ninh Bình Nam Kinh 035202002637 102-C6

32 BKCB9780 Trương Văn Quang Dũng 09/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 049207006759 102-C6

33 BKCB9781 Vũ Công Được 30/12/2002 Ninh Bình Nam Kinh 036202010048 102-C6

34 BKCB9782 Lê Văn Dương 07/03/2007 Lâm Đồng Nam Kinh 060207000403 102-C6

35 BKCB9783 Trần Thị Dương 14/06/1980 Thái Bình Nữ Kinh 034180015644 102-C6
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36 BKCB9784 Lưu Nguyễn Hoàng Duy 28/10/1999 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 075099016137 102-C6

37 BKCB9785 Trần Duy 17/09/2007 Đắk Lắk Nam Kinh 066207017815 103-C6

38 BKCB9786 Cao Kỳ Duyên 18/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 074306003338 103-C6

39 BKCB9787 Lê Nguyễn Thị Duyên 05/10/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 054306003984 103-C6

40 BKCB9788 Nguyễn Ngọc Thiên Duyên 15/09/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079304018550 103-C6

41 BKCB9789 Nguyễn Trà Kỳ Duyên 08/10/2004 Đồng Nai Nữ Kinh 075304022651 103-C6

42 BKCB9790 Phạm Nguyễn Kỳ Duyên 25/10/2004 An Giang Nữ Kinh 089304020511 103-C6

43 BKCB9791 Nguyễn Thị Hương Giang 01/04/2003 Bình Dương Nữ Kinh 074303003754 103-C6

44 BKCB9792 Đoàn Thanh Hà 15/12/1995 Hà Nội Nữ Kinh 001195007554 103-C6

45 BKCB9793 Huỳnh Mỹ Hà 18/11/1998 Lâm Đồng Nữ Kinh 060198008849 103-C6

46 BKCB9794 Trần Thị Hà 01/07/2004  Đắk Lắk Nữ Kinh 066304013652 103-C6

47 BKCB9795 Huỳnh Thị Ngọc Hân 26/02/1998 Long An Nữ Kinh 080198007862 103-C6

48 BKCB9796 Trần Thị Ngọc Hân 09/06/2005 Tây Ninh Nữ Kinh 082305003288 103-C6

49 BKCB9797 Nguyễn Kim Hằng 18/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 034306001225 103-C6

50 BKCB9798 Trương Thị Diễm Hằng 31/08/2004 Vĩnh Long Nữ Kinh 083304011389 103-C6

51 BKCB9799 Phan Anh Hào 16/11/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079200000826 103-C6

52 BKCB9800 Mai Tú Hảo 17/08/2000 Tây Ninh Nữ Kinh 072300011612 103-C6

53 BKCB9801 Cao Trung Hậu 12/03/2005 Đắk Lắk Nam Kinh 066205009231 103-C6

54 BKCB9802 Bùi Thị Diệu Hiền 29/05/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079301008916 103-C6

55 BKCB9803 Hoàng Thị Thanh Hiền 06/11/2003 Đắk Lắk Nữ Kinh 066303002151 103-C6

56 BKCB9804 Trần Thị Thu Hiền 31/01/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh 020304005063 103-C6

57 BKCB9805 Nguyễn Trần Duy Hiệp 07/02/2005 Thành phố Huế Nam Kinh 046205004681 103-C6

58 BKCB9806 Trương Thị Kim Hoa 22/01/2006 Thành phố Đà Nẵng Nữ Kinh 049306002720 103-C6

59 BKCB9807 Hồ Lê Việt Hoàng 02/02/2000 Gia Lai Nam Kinh 064200012033 103-C6

60 BKCB9808 Nguyễn Văn Hoàng 15/05/2004 Gia Lai Nam Kinh 064204012949 103-C6

61 BKCB9809 Phùng Huy Hoàng 03/03/2004 Bình Định Nam Kinh 052204004650 103-C6

62 BKCB9810 Trương Châu Bách Hợp 23/05/1999 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079199014060 103-C6

63 BKCB9811 Hoàng Thị Như Huế 15/08/2006 Quảng Ngãi Nữ Kinh 051306008262 103-C6

64 BKCB9812 Nguyễn Hoàng Gia Hưng 14/11/2000 Hà Tĩnh Nam Kinh 042200012052 103-C6

65 BKCB9813 Hồ Ngọc Lan Hương 28/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079307039054 103-C6

66 BKCB9814 Lê Thị Song Hương 15/11/2006 Long An Nữ Kinh 080306006493 103-C6

67 BKCB9815 Võ Thị Quỳnh Hương 16/04/2006 Đồng Tháp Nữ Kinh 082306012513 103-C6

68 BKCB9816 Lê Thị Hường 05/04/2000 Thanh Hóa Nữ Kinh 038300009436 103-C6

69 BKCB9817 Hồ Quốc Huy 24/06/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 080205000877 103-C6

70 BKCB9818 Nguyễn Quốc Huy 10/12/2000 Lâm Đồng Nam Kinh 060200004587 103-C6

71 BKCB9819 Phạm Đức Huy 03/09/2003 Long An Nam Kinh 080203002168 103-C6

72 BKCB9820 Trần Đăng Huy 20/03/2002 Cà Mau Nam Kinh 096202010512 103-C6

73 BKCB9821 Lê Minh Kha 06/12/2006 Đồng Tháp Nam Kinh 082206010828 104-C6

74 BKCB9822 Cao Xuân Khánh 15/11/1987 Tây Ninh Nam Kinh 080087000637 104-C6
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75 BKCB9823 Hồ Duy Khánh 24/05/2005 An Giang Nam Kinh 089205003296 104-C6

76 BKCB9824 Phạm Công Khánh 07/12/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079208049621 104-C6

77 BKCB9825 Tô Hoàng Bảo Khánh 02/04/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079304014769 104-C6

78 BKCB9826 Đinh Đăng Khoa 10/10/2005 Cà Mau Nam Kinh 095205010316 104-C6

79 BKCB9827 Hà Anh Khoa 11/08/2005 Tây Ninh Nam Kinh 072205003791 104-C6

80 BKCB9828 Nguyễn Thị Yến Khoa 06/03/2005 Đồng Tháp Nữ Kinh 082305003719 104-C6

81 BKCB9829 Lê Đỗ Tấn Khôi 29/11/1993 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 075093014336 104-C6

82 BKCB9830 Trịnh Phạm Đăng Khôi 02/01/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079207001355 104-C6

83 BKCB9831 Đỗ Trung Kiên 06/03/2001 Đắk Lắk Nam Kinh 054201002301 104-C6

84 BKCB9832 Hồ Gia Kiệt 22/12/2005 Gia Lai Nam Kinh 052205008026 104-C6

85 BKCB9833 Dương Thiên Kim 04/05/2004 Cà Mau Nữ Kinh 096304003781 104-C6

86 BKCB9834 Nguyễn Văn Hải Lâm 07/05/2003 Cà Mau Nam Kinh 095203000362 104-C6

87 BKCB9835 Vũ Yến Lan 25/07/2004 Đồng Nai Nữ Kinh 070304002848 104-C6

88 BKCB9836 Huỳnh Thị Liên 10/06/1997 Tây Ninh Nữ Kinh 072197009462 104-C6

89 BKCB9837 Bùi Thị Phương Linh 21/07/1992 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079192025914 104-C6

90 BKCB9838 Lương Mỹ Linh 11/01/2005 Sóc Trăng Nữ Hoa 079305003488 104-C6

91 BKCB9839 Nguyễn Mỹ Linh 16/07/2005 Đồng Tháp Nữ Kinh 087305009611 104-C6

92 BKCB9840 Phạm Ngọc Xuân Linh 26/10/2005 Đồng Nai Nữ Kinh 075305015118 104-C6

93 BKCB9841 Trương Tuyết Linh 30/10/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079304008341 104-C6

94 BKCB9842 Nguyễn Phượng Linh 23/12/1996 Ninh Thuận Nữ Kinh 058196004065 104-C6

95 BKCB9843 Nguyễn Thị Kiều Loan 07/11/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh 067305001007 104-C6

96 BKCB9844 Nguyễn Hoàng Luân 02/11/2005 Tây Ninh Nam Kinh 072205002958 104-C6

97 BKCB9845 Nguyễn Thị Lương 26/06/2006 Hà Tĩnh Nữ Kinh 042306008396 104-C6

98 BKCB9846 Lê Hồng Lượng 06/03/2004 Tây Ninh Nam Kinh 072204005214 104-C6

99 BKCB9847 Đỗ Thị Tuyết Mai 12/02/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 037305001107 104-C6

100 BKCB9848 Huỳnh Thị Trúc Mai 01/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079306011480 104-C6

101 BKCB9849 Nguyễn Thị Xuân Mai 10/02/2005 Đồng Nai Nữ Kinh 075305022089 104-C6

102 BKCB9850 Bùi Hoàng Minh 23/08/2007 Vĩnh Long Nam Kinh 083207006206 104-C6

103 BKCB9851 Đặng Tiểu My 24/11/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079304020806 104-C6

104 BKCB9852 Đào Cẩm My 14/05/2007 Gia Lai Nữ Kinh 052307010387 104-C6

105 BKCB9853 Lê Phương My 05/11/2004 Khánh Hòa Nữ Kinh 056304011256 104-C6

106 BKCB9854 Trần Thảo My 10/10/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079303026335 104-C6

107 BKCB9855 Võ Diễm My 31/05/2004 Đồng Tháp Nữ Kinh 087304018351 104-C6

108 BKCB9856 Lê Thị Bích Nga 06/04/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh 051198011667 104-C6

109 BKCB9857 Trần Thị Hồng Nga 21/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079306017752 607-C6

110 BKCB9858 Hồ Trần Hồng Ngân 01/11/2000 Lâm Đồng Nữ Kinh 060300005753 607-C6

111 BKCB9859 Nguyễn Thị Thanh Ngân 17/11/2003 Tây Ninh Nữ Kinh 080303002169 607-C6

112 BKCB9860 Bùi Hoài Ngọc 01/02/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 077303004103 607-C6

113 BKCB9861 Nguyễn Thị Như Ngọc 18/09/2003 Đồng Tháp Nữ Kinh 080303002162 607-C6
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114 BKCB9862 Phạm Đào Như Ngọc 12/08/2007 Quảng Ngãi Nữ Kinh 051307007686 607-C6

115 BKCB9863 Trần Thị Kim Ngọc 22/04/2004 Thành phố Đồng Nai Nữ Kinh 075304007730 607-C6

116 BKCB9864 Phạm Thị Bích Ngọc 08/05/2007 Đồng Nai Nữ Kinh 085307014176 607-C6

117 BKCB9865 Cao Sĩ Nguyên 21/04/2004 An Giang Nam Kinh 089204003792 607-C6

118 BKCB9866 Lê Phúc Nguyên 05/04/2004 Gia Lai Nam Kinh 052204001977 607-C6

119 BKCB9867 Nguyễn Đăng Nguyên 01/05/2007 Quảng Nam Nam Kinh 049207004278 607-C6

120 BKCB9868 Nguyễn Lê Nguyên 11/08/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 092204001433 607-C6

121 BKCB9869 Phạm Nguyễn Nguyên 10/07/2006 Đồng Nai Nam Kinh 075206006456 607-C6

122 BKCB9870 Nguyễn Thiện Nhân 18/03/2004 Đồng Nai Nam Kinh 052204001977 607-C6

123 BKCB9871 Đặng Trung Nhân 08/09/2003 Long An Nam Kinh 080203004158 607-C6

124 BKCB9872 Trần Thiện Nhân 16/12/2006 Đồng Nai Nam Kinh 075206003665 607-C6

125 BKCB9873 Lê Huỳnh Phương Nhi 28/04/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079307017555 607-C6

126 BKCB9874 Lý Ngọc Phương Nhi 03/07/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079300038650 607-C6

127 BKCB9875 Nguyễn Tố Nhi 07/12/2006 An Giang Nữ Kinh 089306001747 607-C6

128 BKCB9876 Trần Thuý Nhi 11/12/2003 Gia Lai Nữ Kinh 064303005984 607-C6

128Tổng số lượng: 


